HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ

    MÔN SỬ 9 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 ( Tuần  22,23)
( Học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và trả lời )
TUẦN 22-Tiết 23

BÀI 22

CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 8 NĂM 1945

Trắc nghiệm:
Câu 1: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước sau bao nhiêu năm xa cách?
a/ 15 năm.  

b/ 20 năm.
c/ 25 năm.
d/ 30 năm.
Câu 2: Hội  nghị BCH TW Đảng cộng sản Đông Dương lần VIII đã xác định mâu thuẩn cơ bản trong lòng xã hội phong kiến Việt Nam là gì?

a/ Mâu thuẩn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp.
b/ Mâu thuẩn giữa nhân dân ta với phát xít  Pháp-Nhật.
c/ Mâu thuẩn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và phong kiến tay sai.
d/ Mâu thuẩn giữa nhân dân ta với phát xít  Nhật và phong kiến tay sai.
Câu 3: Hội  nghị BCH TW Đảng cộng sản Đông Dương lần VIII quyết định tạm gác câu khẩu hiệu nào?

a/ “ Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo”.
b/ “ Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”.
c/”Giản tô, giảm tức chia lại ruộng công”.
d/ Thực hiện “Người cày có ruộng”.
Câu 4:

Đội du kích đầu tiên của Cách mạng Việt Nam là gì?

 a/ Đội du kích Bắc Sơn.
b/ Đội du kích Ba Tơ.
c/ Đội du kích Võ Nhai.
d/ Đội du kích Đình Bảng.
 Câu 5:
Đôi Việt Nam tyuyeen truyền giải phóng quân được thành lập ngày tháng năm nào?

a/ 22/12/1941.
b/ 22/12/1942.
c/ 22/12/1943.
d/ 22/12/1944.
Tự luận:

Câu 1: Mặt trận Việt Minh thành lập có vai trò như thế nào đối với Cách mạng tháng Tám ?
TUẦN 22-Tiết 24

BÀI 23

TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Câu 1: Dựa vào mục II – Giành chính quyền ở Hà Nội và mục III – Giành chính quyền trong cả nước ,em hãy lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu trong tổng  khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.  

Câu 2: Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

TUẦN 22-Tiết 25

BÀI 24

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN VÀ BẢO VỆ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945-1946)

Trắc nghiệm:

Câu 1: Khó khăn nào là nghiêm trọng nhất đối với nước ta sau Cách mạng tháng Tám .
a/ Nạn dốt, nạn đói.
b/ Đế quốc và tay sai ở nước ta còn đông và mạnh.
c/ Những tàn dư của chế độ thực dân phong kiến. 

d/ Chính quyền cách mạng mới thành lập còn non trẻ.
Câu 2: Bầu cử quốc hội đầu tiên trong cả nước được tiến hành vào thời gian nào?
a/ ngày 6/1/1945

b/ ngày 6/1/1946

c/ ngày 1/6/1945

d/ ngày 1/6/1946

Câu 3: Lý do nào quan trọng nhất để Đảng ta chủ trương khi thì tạm thời hoà hoãn với Tưởng để chống Pháp, khi thì hoà hoãn với Pháp để đuổi Tưởng.

a/ Tưởng dùng bon tay sai Việt quốc, Việt cách để phá ta từ bên trong.
b/ Thực dân Pháp được sự giúp đỡ hậu thuẩn của quân Anh.
c/ Chính quyền của ta còn non trẻ, không thể một lúc chống 2 kẻ thù mạnh.
d/ Tưởng có nhiều âm mưu chống phá cách mạng .
Câu 4: Để đẩy lùi nạn đói, biện pháp nào là quan trọng nhất.
a/ Lập hủ gạo tiết kiệm.
b/ Tổ chức ngày đồng tâm để có thêm gạo cứu đói.
c/ Đẩy mạnh tăng gia sản xuất.
d/ Chia lại ruộng công cho nông dân theo nguyên tắc công bằng và dân chủ.
Câu 5: Trước ngày 6/3/1946  Đảng, chính phủ thực hiện sách lược gì .
a/ Hoà với Tưởng để đánh Pháp ở Nam Bộ.
b/ Hoà với Pháp để đuổi Tưởng ra khỏi Miền Bắc .
c/ Hoà với Pháp và Tưởng để chuẩn bị lực lượng .
d/ Tập trung lực lượng để đánh cả Pháp và Tưởng .
Tự luận: 
Sau cách mạng tháng Tám  chúng ta đã làm những việc gì để củng cố chính quyền cách mạng và bảo vệ độc lập .
TUẦN 23-Tiết 26

BÀI 25

NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP

Trắc nghiệm:

Câu 1: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chính thức bắt đầu từ lúc nào?
a/ Cuối tháng 11/1946.
b/ ngày 18/12/1946.
c/ ngày 19/12/1946.
d/ ngày 12/12/1946.
Câu 2: Hồ Chủ Tịch ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời gian nào?

a/ Sáng 19/12/1946.
b/ Trưa 19/12/1946.
c/ Chiều 19/12/1946.
d/ Tối 19/12/1946.
Câu 3: Đường lối kháng chiến toàn diện của ta diễn ra trên các mặt trận: quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao. Vậy chủ yếu là quyết định của mặt trận nào?
a/ Quân sự.
b/ Chính trị.
c/ Kinh tế.
d/ Ngoại giao .
Câu 4: Sự kiện nào đưa đến quyết định của Đẩng và chính phủ phát động toàn quốc kháng chiến chống Pháp.
a/ Pháp đánh Hải Phòng (11/1946).
b/ Pháp đánh chiếm Lạng Sơn (11/1946).
c/ Pháp tấn công vào cơ quan Bộ tài chính ở Hà Nội (12/1946).
d/ Ngày 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư buộc ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng.
Câu 5: Đường đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta là gì?
a/ Kháng chiến toàn diện.
b/ Kháng chiến dựa vào sức mình và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài.
c/ Phải liên kết với cuộc kháng chiến của Lào và CamPuChia.
d/ Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

Tự luận: Nêu ý nghĩa cuộc chiến đấu trong các đô thị.
